
ĐVT: đồng

A B 1 2

1 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 282,000

2 Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 hạng 3-Khoa Nội tổng hợp 149,100

3 Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 hạng 3-Khoa Nhi 149,100

4 Ngày giường bệnh Nội khoa loại 1 hạng 3-Khoa Truyền Nhiễm 171,100

5 Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 hạng 3-Khoa Ngoại Tổng hợp 149,100

6 Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 hạng 3-Khoa Phụ Sản 149,100

7 Ngày giường bệnh Nội khoa loại 3 hạng 3-Khoa Y học cổ truyền 121,100

8 Ngày giường trạm Y tế xã, PK ĐKKV 56,000

9 Ngày giường bệnh ban ngày
Được tính bằng 0,3 lần giá ngày 

giường của các khoa và loại phòng 

tương ứng

Ghi chú:   Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-YTĐL, ngày    /    /2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei)

Phụ lục số 02

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

 THEO TT 13/2019/TT-BYT

Số TT Tên dịch vụ
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